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1. Chất lượng giáo dục

N
ữ

D
ân

 

tộ
c

N
ữ

 

d
ân

 

tộ
c

I. Kết quả học tập
1. Tiếng Việt 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 1 1 1 1 1

Hoàn thành 29 29 20 29 20

Chưa hoàn thành 4 4 0 3 0

2. Toán 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 1 1 1 1 1

Hoàn thành 31 31 19 30 19

Chưa hoàn thành 2 2 1 2 1

3. Khoa học 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 7 7 6 7 6

Hoàn thành 25 25 15 24 15

Chưa hoàn thành 2 2 0 2 0

4. Lịch sử và Địa lí 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 8 8 8 8 8

Hoàn thành 26 26 13 25 13

Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0

5. Tiếng Anh 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 3 3 3 3 3

Hoàn thành 28 28 18 27 18

Chưa hoàn thành 3 3 0 3 0

6 Đạo đức 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 9 9 9 9 9

Hoàn thành 23 23 12 22 12

Chưa hoàn thành 2 2 0 2 0

7. Âm nhạc 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 3 3 3 3 3

Hoàn thành 31 31 18 30 18

Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0

8. Mĩ thuật 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 10 10 9 10 9

Hoàn thành 23 23 12 22 12

Chưa hoàn thành 1 1 0 1 0

9. Kỹ thuật 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 10 10 9 10 9

Hoàn thành 22 22 12 21 12

Chưa hoàn thành 2 2 0 2 0

10. Thể dục 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 9 9 9 9 9

Hoàn thành 25 25 12 24 12
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Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0

11. Tiếng dân tộc 34 34 21 33 21

Hoàn thành tốt 3 3 3 3 3

Hoàn thành 28 28 18 27 18

Chưa hoàn thành 3 3 0 3 0

II. Năng lực
1. Tự phục vụ, tự quản 34 34 21 33 21

Tốt 8 8 8 8 8

Đạt 26 26 13 25 13

Cần cố gắng 0 0 0 0 0

2. Hợp tác 34 34 21 33 21

Tốt 7 7 7 7 7

Đạt 27 27 14 26 14

Cần cố gắng 0 0 0 0 0

3.Tự học và giải quyết VĐ 34 34 21 33 21

Tốt 2 2 2 2 2

Đạt 32 32 19 31 19

Cần cố gắng 0 0 0 0 0

III. Phẩm chất
1. Chăm học chăm làm 34 34 21 33 21

Tốt 6 6 6 6 6

Đạt 28 28 15 27 15

Cần cố gắng 0 0 0 0 0

2. Tự tin trách nhiệm 34 34 21 33 21

Tốt 3 3 3 3 3

Đạt 31 31 18 30 18

Cần cố gắng 0 0 0 0 0

3. Trung thực, kỷ luật 34 34 21 33 21

Tốt 8 8 8 8 8

Đạt 26 26 13 25 13

Cần cố gắng 0 0 0 0 0

4. Đoàn kết, yêu thương 34 34 21 33 21

Tốt 8 8 8 8 8

Đạt 26 26 13 25 13

Cần cố gắng 0 0 0 0 0

Ngô Thị Xuân Hoa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
KT. HIỆU TRƯỞNG

An Lạc, ngày 15 tháng 11 năm 2023
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